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[04] Mã số thuế:(*)

[05] Địa chỉ:(*)

[06] Quận/huyện:(*) nh/thành phố:(*) 

[08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: 
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Mã Quận/  

Huyện
Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng

[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [19] [20] [21] [22]
0

175 Trần Kim Thu Liễu KHCB 8005467272 Phạm Trần Minh Thơ 23/06/1998 8371622404 Việt Nam 025790085 01 Con 159 01 Việt Nam 70119 Quận 10 Phường 13 01/2009 Cấp mã thành công

176 Trương Thị Minh Hà KHCB 8005467360 Lương Thị Nữ 06/10/1930 8371622411 Việt Nam 020178864 03 Cha/Mẹ 07/2012 Cấp mã thành công

177 Trương Thị Minh Hà KHCB 8005467360 Trương Văn Minh 07/03/1928 0303729553 Việt Nam 020225657 03 Cha/Mẹ 07/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0303729553

178 Võ Thị Hồng Lan KHCB 8005467674 Võ Nên 01/01/1935 8371622429 Việt Nam 230112056 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã thành công

179 Võ Thị Hồng Lan KHCB 8005467674 Trần Thị Mỹ Tư 19/07/1943 3400026632 Việt Nam 260027441 03 Cha/Mẹ 06/2012 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8150368647

180 Nguyễn Thị Minh Quý KHCB 8005467226 Nguyễn Thị Anh 01/01/1933 8219860434 Việt Nam 020772974 03 Cha/Mẹ 01/2009 03/2015 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8219860434

181 Nguyễn Thị Minh Quý KHCB 8005467226 Nguyễn Hữu Trị 05/02/1932 3700268449 Việt Nam 280155892 03 Cha/Mẹ 04/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 3700268449

182 Nguyễn Thị Bảo Trân KHCB 8005467593 Lê Hoàng Quân 05/08/2008 8371622436 Việt Nam 01 Con 348 02/2008 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 12/2009 Cấp mã thành công

183 Nguyễn Thị Bảo Trân KHCB 8005467593 Lê Anh Khoa 24/09/2011 8371622443 Việt Nam 01 Con 355 02/2011 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 01/2014 Cấp mã thành công

184 Trần Bạch Tuyết KHCB 8005467145 Lê Sanh Phúc 18/02/1993 8371622450 Việt Nam 024864745 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

185 Nguyễn Quỳnh Giao KHCB 8005467385 Nguyễn Thanh Tân 21/01/1992 8371622468 Việt Nam 024891037 01 Con 01/2009 Cấp mã thành công

186 Cao Đình Trung Hậu KHCB 8005467346 Phan Thị Kim Cúc 01/02/1938 8371622475 Việt Nam 020990152 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

187 Cao Đình Trung Hậu KHCB 8005467346 Cao Đình Hiếu Trung 26/07/2007 8371622482 Việt Nam 01 Con 153 01/2007 Việt Nam 70105 Quận 3 Phuờng 05 01/2009 Cấp mã thành công

188 Nguyễn Thanh Tú KHCB 8005467152 Võ Thị Kim Thanh 20/06/1950  8183328720 Việt Nam 020283508 03 Cha/Mẹ 06/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8183328720

189 Trần Thị Ánh Tuyết KHCB 8005467635 Trần Văn Long 01/01/1937 8222834459 Việt Nam 290233912 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8222834459

190 Trần Thị Ánh Tuyết KHCB 8005467635 Dương Thị Nhanh 01/01/1938 8371622517 Việt Nam 290233785 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

191 Trần Thị Ánh Tuyết KHCB 8005467635 Nguyễn Đức Sam 16/05/2013 8371622524 Việt Nam 01 Con 221/2013 02/2013 Việt Nam 70113 Quận 7 Phường Tân H05/2014 Cấp mã thành công

192 Phạm Thị Thu Nga KHCB 0309261127 Nguyễn Phạm Thanh Thanh08/02/2011 8371622549 Việt Nam 01 Con 27 01/2011 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 01 02/2012 Cấp mã thành công

193 Nguyễn Thị Thủy KHCB 0306696592 Trần Nguyễn Hà My 26/09/2012 8371622556 Việt Nam 01 Con 278 02/2013 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 09 02/2013 Cấp mã thành công

194 Nguyễn Đức Thắng KHCB 8005467191 Nguyễn Thị Ngọc Loan 07/08/1972 8371622563 Việt Nam 022549605 04 Khác 12/2009 Cấp mã thành công

195 Lê Thái Hùng KHCB 8005467321 Lê Mỹ Gia Hân 03/03/2005 8371622570 Việt Nam 01 Con 53 01 Việt Nam 70101 Quận 1 Phường Bến Nghé01/2009 Cấp mã thành công

196 Lê Thái Hùng KHCB 8005467321 Lê Đại Chí 12/12/1941 8137343770 Việt Nam 260201512 03 Cha/Mẹ 12/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8137343770
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